
ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 2 

 

Họ và tên: ................................................................................. 

 

Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng:   

a) Trong các số: 72 ,69, 85,47 số bé  nhất là: 

        A. 72                  B. 69                 C. 85                    D. 47 

b)Số “Ba mươi sáu “viết là  

A. 306  B . 36  C .  63  D .  66 

Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng:   

a) Số liền sau của 78 là :  

A . 68  B . 77  C .  79  D .  76 

 

b)  Kết quả của phép tính 30+20 = ? 

A . 10  B . 55  C .  50  D .  52 

Câu 3:  Điền số thích hợp vào ô trống: 

  

                   96     -   =      62 

    

A . 33  B . 34  C .  60  D .  24 

Câu 4: Tính   

 a)  78 – 7 - 1  =                     b) 23+ 10 +15 = 

 

Câu 5:Đặt tính rồi tính :  

63+25 

……………… 

……………… 

……………… 

    94-34 

……………… 

……………… 

……………… 

 9+30 

……………… 

……………… 

……………… 

 

     55-33 

……………… 

……………… 

……………… 

Câu 6 : Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng:   

32cm  + 12 cm = 

A:   44cm              B :  24  cm            C : 44  D:  53 cm 

 

Câu 7: Các số 28,76,54,74 Theo thứ tự từ lớn đến bé là:  

A:   28,76,54,74                          B :  76,74,54,28            

C:   28, 54, 76, 74                       D:  28, 54, 74, 76 

Câu 8: Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng:   

                     70 - 50 +   20   

    A :  50              B :40            C:  10              D:  60 

 

 

 



Câu 9: Lớp em có 35 bạn, trong đó có 11 bạn nữ. 

a. Hỏi tổ em có bao nhiêu bạn nam? 

b. Nếu chuyển thêm 5 bạn nam vào lớp thì lớp em có bao nhiêu bạn nam?  

Giải 

 

Câu 10: Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu tam giác? Khoanh vào ý đúng     

  A. 3 Hình tam giác 

  B. 4 Hình tam giác 

 C. 5 Hình tam giác 

 D. 6 Hình tam giác  

 

 

 

 

 

 

Câu 11: 

    A                                  B                                                      C 

 

 

 

    Có:………………….đoạn thẳng 

 

    Đọc tên các đoạn thẳng: ………………………………………… 

 

Câu 12: 

                                                                A                                 B 

Có…………….đoạn thẳng 

 

Đọc tên các đoạn thẳng:……………. 

 

….. ………………………….                        C                                    D 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            …

…. 

                  

 

 

 

 

                                                                            …

…. 

                  

 

 

 

 

                                                                            …

…. 

                  

 

 

 

 

                                                                            …

…. 

                  

 

 

 

 

                                                                            …

…. 

                  

 

 

 

 

                                                                            …

…. 

                  

 

 

 

 

                                     



A. KIỂM TRA ĐỌC: 

I. Đọc thành tiếng:  

     GV cho học sinh đọc một đoạn trong các bài tập đọc đã học. 

II. Đọc thầm đoạn văn sau:  

SƯ TỬ VÀ CHUỘT NHẮT 

    Sư Tử đang ngon giấc, Chuột Nhắt bò lên đầu Sư Tử, làm Sư Tử tỉnh giấc. 

    Sư Tử vươn vai bàn chân to tướng chẳng may đè lên Chuột Nhắt. 

    - Xin Đức Vua tha chết cho kẻ hạ thần này. Sau này, biết đâu hạ thần có dịp giúp 

gì cho Đức Vua. 

       Sư Tử không nhịn được cười, vung chân lên. Chuột Nhắt chạy thoát. 

 Ít lâu sau, Sư Tử mắc lưới thợ săn. Chuột Nhắt chạy đến cắn đứt lưới, giải 

thoát cho vị chúa tể. 

Thế đấy, bạn nhỏ biết đâu lại là bạn tuyệt vời! 

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng 
 

Câu 1. Chuột Nhắt làm gì khiến Sư Tử tỉnh giấc ?   

    A. Chuột Nhắt bò vào chân Sư Tử khiến Sư Tử tỉnh giấc. 

 B. Chuột Nhắt bò lên đầu Sư Tử khiến Sư Tử tỉnh giấc. 

 C. Chuột Nhắt bò qua người Sư Tử khiến Sư Tử tỉnh giấc. 

Câu 2. Chuột Nhắt đã làm gì Sư Tử lúc bị mắc lưới?  

   A. Chuột Nhắt bỏ mặc vị chúa tể khi bị mắc lưới. 

B. Chuột Nhắt van xin thợ săn tha chết cho vị chúa tể. 

C. Chuột Nhắt cắn đứt lưới giải thoát cho vị chúa tể. 

B. KIỂM TRA VIẾT : 

1. Chính tả. Nghe GV đọc và viết bài Cây bàng     

(HS viết vào giấy ô li) 

 2. Bài tập chính tả  

    a) Điền vần ăn hay ăng : 

            Bé ngắm tr………  

            Muối rất m…....... 

    b) Điền chữ ng hay ngh : 

         …….ỗng đi trong  …….õ 

         …….é  con ……ỉ trưa dưới bụi tre. 

    c) Điền vần ai hay aý :  

  - ai hay ay :    con n ……..           :         m…  ảnh 


